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Học trực tuyến   - Ngữ văn 7 
 

Tuần 34 – Tiết 133, 134 :        ÔN TẬP CUỐI KÌ II (tiếp theo) 
 
 
HS thực hiện đề bài ôn tập sau đây vào vở:  
 
Câu 1:(4 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới: 

“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta 
đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản 
đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch 
và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng 
thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế 
nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc 
tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh 
sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và 
tao nhã biết bao !” 

(SGK Ngữ văn lớp 7, tập 2) 
  a.Phần văn bản trên trích từ tác phẩm nào? Của tác giả nào? (0,5 điểm) 
  b. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì? (0,5 điểm) 

c.Xác định phép liệt kê được sử  dụng trong câu: “Con người của Bác, đời sống của 
Bác giản dị như  thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối 
sống” và nêu tác dụng. (1 điểm) 

d.  Qua đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn từ 7 - 10 câu nêu cảm nghĩ của em về 
Bác Hồ kính yêu. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần trạng ngữ. (2 điểm) 

Câu 2:(6 điểm) Trình bày suy nghĩ của em về câu tuc ngữ : “Lá lành đùm lá rách”. 
 

--------------------------------- 
*Gợi ý làm bài:  
Câu 1: Hs tự làm 
Câu 2: Trình bày suy nghĩ của em về câu tuc ngữ : “Lá lành đùm lá rách”. 
 
Học sinh có nhiều cách trình bày, song phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:  
Mở bài: 
Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách” 
Thân bài: 
-Giải thích, cắt nghĩa hình ảnh  “lá lành  đùm lá rách” trong câu tục ngữ:  
+  Nghĩa đen: Dùng lá để gói hàng, nếu bị rách, người ta lấy tâm lá lành bao bên ngoài. 
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+ Nghĩa bóng: “lá lành” là con người lúc yên ổn, thuận lợi, giàu có. Còn ‘lá rách” là con 
người lúc sa cơ, thất thế, nghèo khó. 
- Câu tục ngữ khuyên con người phải có tinh thần đoàn kết, biết đưa tay giúp đỡ những 
người xung quanh khi họ gặp khó khăn, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, yêu thương con 
người. 
- Bàn luận:  
+ Trong cuộc sống còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, có cuộc sống khó khăn. Câu 
tục ngữ nhắc nhở chúng ta đừng thờ ơ, ghẻ lạnh trước khổ đau, thiếu may mắn của 
người khác; mà trái lại, phải biết hết lòng đùm boc, nâng đỡ người sa cơ, lỡ vận, giúp 
họ vượt qua bước khốn cùng, thể hiện sự cao đẹp trong mối quan hệ giữa người với 
người.  
+Lòng nhân ái là đức tính mà mỗi con người đều cần phải có để làm nền móng xây 
dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bác ái. Quay lưng hay ngoảnh mặt với nỗi đau của 
người khác là ích kỉ, vô nhân. 
-  Mở rộng 
+ Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống cao quý về đạo lí làm 
người của dân tộc ta. 
+ Chính truyền thống này là cơ sở tạo nên sức mạnh đoàn kết để bao đời nay dân tộc ta 
chiến thắng thù trong, giặc ngoài, giữ yên ổn, vững bền đất nước. 
+ Lòng nhân ái này phải xuất phát từ tình cảm chân thành, thâu hiểu, cảm thông giữa 
người với người chứ không phải là lối ban ơn trịch thượng. 
+  Người được đùm bọc, đỡ đần phải biết vươn lên chứ không được ỷ lại, sống nhờ lòng 
nhân ái của người khác để mình trở thành bị động, biếng nhác. 
+ Đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, “lá lành” cần phải “đùm lá rách”. (Nêu 
một hành động cụ thể tiêu biểu cho câu tục ngữ lá lành đùm lá rách, ví dụ trong đại dịch 
covid 19 có những tấm lòng hảo tâm xây nên những cây atm gạo, quyên góp tiền bạc để 
ủng hộ công tác chống dịch,…) 
Kết bài 
– Nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị câu tục ngữ trong đời sống thực tế ngày nay. 
– Liên hệ bản thân: cần có lòng nhân ái, ý thức đoàn kết, tương thân, tương trợ. 
 

---------------- 


